BÀI ÔN TẬP ( tiếp theo)
1. Tính nhẩm:
        2000 + 700 =          
                       10000 - 2000 = 

       6500 - 200 =      
                      4000 + 6000 = 

       500 + 7000 =                                        3800 - 300 =       
2. Viết số, biết số đó gồm: 
a. Ba nghìn, bảy trăm, sáu chục, hai đơn vị: .....
b. Sáu nghìn, ba trăm, năm đơn vị: ....

c. Hai nghìn, bốn trăm: ....

d. Mười nghìn: ...
3. Viết tiếp vào chỗ chấm: 

a. Một năm có .... .... tháng.

b. - Tháng có 31 ngày là các tháng: ..........................................................

    - Tháng có 30 ngày là các tháng: .........................................................

   - Tháng 2  có ...... ngày hoặc  .... . ngày.
4.  Đặt tính rồi tính :  

a.    5236 + 1458              8609 + 588              4682 - 1247               7894 - 318
b.   161  x 6                      106  x 8                        798 : 7                       595 : 5

5.  Tính giá trị của biểu thức :
        a/ 147  + 29 x 5 = …………………        b/  254  – 53 x 3  = …………...........

                    = ………………….                                    = ………………...

6.   

3m 50cm ...  3m 45cm                                    
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giờ 
             2m 40cm ... 240cm                                          
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giờ ....   30 phút

            8m8cm ... 8m 80cm                                          
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giờ ....   40 phút
7. Cho các chữ số: 1, 2, 3 và 4
a. Viết tất cả các số có bốn chữ số khác nhau, trong đó có chữ số hàng nghìn là 2:
.................................................................................................................................

b. Xếp các số đó theo  thứ tự từ bé đến lớn: ................................................................................................................................
8. Tìm x

a. x  x  7 = 118                                 b. x :  8  = 101 x 3
9 . Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi thửa ruộng đó.

Bài giải

10. Một hình vuông có chu vi 140m. Tính độ dài cạnh hình vuông đó.

Bài giải

11. Một cửa hàng buổi sáng bán được 75kg đường, buổi chiều bán được số đường gấp 3 lần buổi sáng.  Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki- lô- gam đường?

12. Đố vui:

Phải cộng vào số lớn nhất có ba chữ số một số nào đó để được số lớn nhất có bốn chữ số.
             Số đó là: ............................
-----------------Hết----------------------
Ghi chú: Phụ huynh nhắc các con làm vào vở nháp hoặc vở ôn tập do PH chuẩn bị.
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